                           NGHỊ LỰC VÀ BỀN BỈ CÓ THỂ CHINH PHỤC MỌI THỨ 
ĐỀ 303
Câu 41: Hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng

A. phòng hộ.
B. đặc dụng.
C. đầu nguồn.
D. sản xuất.

Câu 42: Vùng nào sau đây ở nước ta ít chịu ảnh hưởng của bão?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 43: Điều kiện kinh tế - xã hội có ý nghĩa quan trọng nhất đối với việc khai thác thủy sản nước ta là

A. Tàu thuyền, ngư cụ được trang bị tốt hơn.
B. Dịch vụ thủy sản phát triển rộng khắp.
C. Chế biến thủy sản ngày càng phát triển.
D. Nhân dân có kinh nghiệm khai thác thủy sản.
Câu 44: Công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chủ yếu do có

A. thế mạnh lâu dài, hiệu quả cao, thúc đẩy ngành khác phát triển.
B. tỉ trọng lớn nhất, đáp ứng nhu cầu rộng, thu hút nhiều lao động.
C. sản phẩm phong phú, hiệu quả kinh tế cao, phân bố rộng khắp.
D. cơ cấu đa dạng, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tăng thu nhập.
Câu 45: Hạn chế lớn nhất đối với phát triển công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng là

A. cơ sở vật chất - kĩ thuật chưa đồng bộ.

B. chất lượng nguồn lao động còn hạn chế.

C. thu hút đầu tư nước ngoài còn hạn chế.

D. tài nguyên khoáng sản kém phong phú.

Câu 46: Công nghiệp Bắc Trung Bộ phát triển chưa tương xứng với tiềm của vùng chủ yếu là do

A. hậu quả chiến tranh kéo dài.
B. nhiều thiên tai xảy ra.

C. cơ sở hạ tầng hạn chế.
D. thiếu tài nguyên thiên nhiên.

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây nằm trên đường biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc?

A. Sơn La.
B. Thanh Hóa.
C. Quảng Bình.
D. Lào Cai.

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Thái Bình?

A. Sông Chu.
B. Sông Cầu.
C. Sông Cả.
D. Sông Mã.

Câu 49: Căn cứ vào Atlat Địalí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây không thuộc miền khí hậu phía Nam?

A. Tây Bắc Bộ.
B. Tây Nguyên.
C. Nam Trung Bộ.
D. Nam Bộ.

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Đông Triều.
B. Ngân Sơn.
C. Cai Kinh.
D. Hoành Sơn.

Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ ?

A. Xa Mát.
B. Cầu Treo.
C. Lao Bảo.
D. Tây Trang.

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết các tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất nước ta?

A. Lâm Đồng, Gia Lai.
B. Bình Phước, Gia Lai.

C. Bình Phước, Đăk Lăk.
D. Đăk Lăk, Lâm Đồng.

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng từ trên 40 % - 60% so với diện tích toàn tỉnh là?

A. Lai Châu.
B. Tuyên Quang.
C. Nghệ An.
D. Kon Tum.

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành sản xuất ô tô?
A. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.
B. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

C. Hà Nội, Đà Nẵng.
D. Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy điện nào sau đây không chạy bằng than?

A. Na Dương.
B. Uông Bí.
C. Bà Rịa.
D. Ninh Bình.

Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Thuận An.
B. Vũng Áng.
C. Chân Mây.
D. Dung Quất.

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây ở Đồng bằng sông Hồng có quy mô đồng cấp với nhau?

A. Hải Phòng, Nam Định.
B. Bắc Ninh, Phúc Yên.

C. Hải Phòng, Hà Nội.
D. Bắc Ninh, Hải Dương.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết khu kinh tế ven biển Hòn La thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Hà Tĩnh.
B. Quảng Bình.
C. Nghệ An.
D. Thanh Hóa.

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cây hồ tiêu được trồng nhiều ở tỉnh nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?
A. Phú Yên.
B. Ninh Thuận.
C. Khánh Hòa.
D. Bình Thuận.

Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Long An.
B. Bình Phước.
C. Tây Ninh.
D. Bình Dương.
Câu 61. Cho biểu đồ:
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SẢN LƯỢNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI, GIAI ĐOẠN 2000 - 2017

                                (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng với sản lượng cao su của Đông Nam Á và thế giới, giai đoạn 2000 - 2017?

A. Đều tăng liên tục, Đông Nam Á tăng ít hơn.       
B. Tỉ lệ của Đông Nam Á cao, tăng không liên tục.
C. Đông Nam Á luôn chiếm hơn 70% của thế giới.   
D. Đông Nam Á tăng nhanh hơn và tăng nhiều hơn.

Câu 62: Cho bảng số liệu: 

DÂN SỐ CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	2010
	2013
	2014
	2015

	Cả nước
	86,9
	89,8
	90,7
	91,7

	Đồng bằng sông Hồng
	19,6
	20,5
	20,7
	20,9

	Đồng bằng sông Cửu Long
	17,3
	17,4
	17,5
	17,6


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng về số dân cả nước và hai vùng trong giai đoạn 2010 - 2015?

A. Đồng bằng sông Hồng tăng nhanh hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhanh hơn cả nước.
C. Cả nước và 2 vùng tăng liên tục.
D. Đồng bằng sông Hồng lớn hơn Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 63: Vị trí nước ta nằm gần trung tâm gió mùa châu Á nên

A. có gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ hoạt động.

B. gió Lào hoạt động mạnh vào thời kỳ chuyển mùa.

C. quanh năm nước ta chịu ảnh hưởng bởi gió Tín Phong.

D. bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động liên tục.

Câu 64: Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông đường sông của nước ta?

A. Trang thiết bị ở các cảng sông còn lạc hậu.
B. Phương tiện vận tải còn ít được cải tiến.
C. Tập trung chủ yếu ở các vùng đồng bằng.
D. Tuyến đường sông dày đặc khắp cả nước.
Câu 65: Yếu tố tự nhiên nào gây trở ngại lớn nhất cho phát triển du lịch biển ở Bắc Trung Bộ ?

A. Ven biển có nhiều vũng, vịnh.
B. Có nhiều cửa sông đổ ra biển.

C. Lành thổ kéo dài và hẹp ngang.
D. Khí hậu phân hóa theo mùa.

Câu 66: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển kinh tế biển ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. phát huy các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
B. tăng  cường sự phân hóa lãnh thổ, thu hút vốn đầu tư.
C. tăng vị thế của vùng trong cả nước, tạo việc làm mới.
D. chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, đa dạng sản phẩm.
Câu 67: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển sản xuất thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. thu hút các nguồn đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

B. góp phần phát triển công nghiệp và phân hóa lãnh thổ.

C. tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và giải quyết việc làm.

D. tạo ra các nghề mới và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Câu 68: Vấn đề đặt ra trong hoạt động chế biến lâm sản ở vùng Tây Nguyên là

A. đẩy mạnh khoanh nuôi, trồng rừng.
B. đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng.
C. ngăn chặn nạn phá rừng.
D. hạn chế xuất khẩu gỗ tròn.
Câu 69:  Vấn đề quan trọng nhất cần đảm bảo khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là

A. đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải.
B. bổ sung lực lượng lao động.
C. tăng cường đầu tư vốn, công nghệ.
D. tăng cường cơ sở năng lượng.
Câu 70: Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vựa lúa lớn nhất cả nước dựa trên các thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

A. Diện tích đất phù sa rộng lớn, ít khi xảy ra thiên tai.

B. Nguồn nước dồi dào, nhiều giống lúa chất lượng tốt.

C. Khí hậu cận xích đạo, mạng lưới kênh rạch dày đặc.

D. Diện tích đất phù sa rộng lớn, khí hậu cận xích đạo.

Câu 71: Nhận định sau đây không đúng khi giải thích lí do phải khai thác tổng hợp các ngành kinh tế biển ở nước ta?

A. Môi trường biển không chia cắt được, dễ bị ảnh hưởng trên phạm vi rộng lớn.

B. Chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.

C. Môi trường đảo rất nhạy cảm trước những tác động của con người.

D. Giúp khắc phục các khó khăn do thiên nhiên gây ra.

Câu 72: Xu hướng già hóa của dân số nước ta không có biểu hiện

A. tỉ lệ người trên 60 tuổi tăng.
B. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giảm.

C. tuổi thọ trung bình tăng.
D. tỉ lệ người từ 0 - 14 tuổi tăng.

Câu 73: Việc làm đang là vấn đề kinh tế - xã hội gay gắt ở nước ta vì

A. tỉ lệ người thiếu việc làm và thất nghiệp cao.

B. nhu cầu lớn về lao động có trình độ cao.

C. các tệ nạn xã hội có xu hướng tăng.

D. phần lớn lao động trong nông - lâm - ngư nghiệp.

Câu 74: Phát biểu nào sau đây không đúng về đô thị hóa ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân đô thị có xu hướng tăng.
B. Trình độ đô thị hóa chưa cao.

C. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm.
D. Phân bố đô thị đồng đều cả nước.

Câu 75: Đâu không phải là mục đích chủ yếu của việc ra đời nhiều loại hình dịch vụ mới của nước ta?
A. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý.
B. Góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

C. Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế đất nước.
D. Tận dụng thế mạnh lao động dồi dào.

Câu 76: Cho biểu đồ về ngành công nghiệp năng lượng ở nước ta giai đoạn 1990 - 2010:
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(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Giá trị xuất khẩu than, dầu mỏ và điện của nước ta qua các năm.

B. Cơ cấu ngành công nghiệp năng lượng của nước ta qua các năm.

C. Tốc độ tăng trưởng than, dầu mỏ và điện của nước ta qua các năm.

D. Sản lượng than, dầu mỏ và điện của nước ta qua các năm.

Câu 77: Cho bảng số liệu:

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GDP NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2016

	Năm
	Tổng số

(tỉ đồng)
	Cơ cấu (%)

	
	
	Nông - lâm - thủy sản
	Công nghiệp - xây dựng
	Dịch vụ

	2000
	441646
	24,5
	36,7
	38,8

	2016
	3937856
	17,7
	33,2
	39,1


 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, Nhà xuất bản Thống kê, 2018)
Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu GDP nước ta phân khu vực kinh tế năm 2000 và 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.
B. Cột.
C. Miền.
D. Kết hợp.
Câu 78: Việc khai thác các mỏ khí thiên nhiên và thu hồi khí đồng hành ở nước ta đã mở ra bước phát triển mới cho những ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Khí hóa lỏng, sản xuất phân bón, lọc - hóa dầu.

B. Khí hóa lỏng, sản xuất phân bón, sản xuất điện.

C. Lọc - hóa dầu, khí hóa lỏng, sản xuất điện.

D. Sản xuất phân bón, sản xuất điện, lọc - hóa dầu.

Câu 79: Nhân tố chủ yếu tạo nên mùa mưa ở nước ta là

A. gió mùa Đông Bắc.
B. gió mùa Tây Nam.

C. Tín phong bán cầu Bắc.
D. gió phơn Tây Nam.

Câu 80: Sự khác nhau về mùa khí hậu giữa Đông Trường Sơn và Tây Nguyên chủ yếu do tác động kết hợp của

A. các loại gió và dãy Trường Sơn Nam.
B. bão và các đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.

C. Tín phong bán cầu Bắc và các đỉnh núi.
D. dải hội tụ nhiệt đới và các cao nguyên.
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